PAGE  
2

Phụ lục V
DANH MỤC MUA QUẦN ÁO Y TẾ HỌC VIÊN, CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, 
KỸ THUẬT VIÊN
((Kèm theo Thư mời báo giá ngày      /04/2024 của Học viện Quân y)

	TT
	Danh mục hàng hóa
	Xuất xứ
	ĐVT
	SL
	GHI CHÚ
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	Quần áo Blouse y tế học viên quân sự, gồm: quần áo, mũ, mạng (theo mẫu).

- Tiêu chuẩn vải: Polyester (94±1)%, Spandex (6±1)%. Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 846±2; Ngang: 378±2; Độ xé rách (N): Dọc: 68,8±2; Ngang: 65,2±2; Độ bền màu giặt A(1); 40˚C(%): 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C (%) và làm khô: Dọc: -0,5±0,05, ngang: 0±0,05; Khối lượng tính bằng g/m²: 288±2;

Màu sắc : Trắng sáng 

1. Áo

a) Màu sắc: Màu trắng, ngực bên phải có hình logo Học viện kích thước 6,5x6 cm. Trên vai áo có cầu vai xanh dương, kích thước 4 x 10 cm.

b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác bên ngực trái, nam phía sau xẻ giữa tới mông.

c) Logo : - In lô gô Học viện ở ngực phải (ép nhiệt).
2. Quần

a) Màu sắc: Màu trắng 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

3. Mũ, mạng

a) Màu sắc: Màu trắng

b) Kiểu dáng: Mũ tròn, vành mũ rộng 0,5-0,6 cm cao từ 12 đến 15 cm.
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	Quần áo Blouse y tế, kỹ thuật viên, gồm: quần áo, mũ (theo mẫu).

- Tiêu chuẩn vải: Polyeste (46±1) %, Visco (51±1) %, Spandex (3±1)%; mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 690±2, ngang: 392±2; Độ xé rách (N): Dọc: 33,6±2; Ngang: 23±2; Độ bền màu giặt: 40˚C: 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C (%) và làm  khô: Dọc: -2±0,05

Ngang:-0,5±0,05; Độ săn sợi tách từ vải (x/m) Dọc: 892±2, ngang 801±2, Khối lượng tính bằng g/m²: 158±2

- Mầu sắc: Trắng sáng.

- Kích thước: Đo may theo số đo từng người.

- Kiểu dáng: Theo TT 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế (Áo dài đến khoảng giữa mông và gối, phía trước có 3 túi đối với nam, 2 túi đối với nữ; có đỉa cài biển tên ở ngực trái; quần dài chùm qua mắt cá chân 2cm (cách đất 2cm); rộng ống quần 18 -20 cm đối với nam, 16 - 18 cm đối với nữ tùy vào chiều cao, cân nặng người dùng.

- In lô gô Học viện ở ngực phải (ép nhiệt).
	Việt Nam
	Bộ
	150
	

	3
	Quần áo Blouse y tế cán bộ, giảng viên, gồm: quần áo, mũ (theo mẫu).

- Tiêu chuẩn vải: Polyeste (46±1) %, Visco (51±1) %, Spandex (3±1)%; mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 690±2, ngang: 392±2; Độ xé rách (N): Dọc: 33,6±2; Ngang: 23±2; Độ bền màu giặt: 40˚C: 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C (%) và làm  khô: Dọc: -2±0,05,   

Ngang: -0,5±0,05; Độ săn sợi tách từ vải (x/m) Dọc: 892±2, ngang 801±2, Khối lượng tính bằng g/m²: 158±2

- Mầu sắc: Trắng sáng.

- Kích thước: Đo may theo số đo từng người.

- Kiểu dáng cơ bản: Theo TT 45/2015/TT-BYT, ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế. Áo dài vừa chùm gối, có đỉa cài biển tên ở ngực trái; quần dài chùm qua mắt cá chân 2cm (cách đất 2cm); rộng ống quần 18 -20 cm đối với nam, 16 - 18 cm đối với nữ tùy chiều cao, cân nặng người dùng.

- In lô gô Học viện ở ngực phải (ép nhiệt).
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